[bookmark: _Hlk121592330]TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 		
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI KÌ I
[bookmark: _Hlk121592313]MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2023 – 2024
Bài 1 (2 điểm). Tính:


a)		b) 

Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 


Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số  có đồ thị (D) và hàm số  có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.
Bài 4 (1 điểm) Rừng ngập mặn Cần Giờ (còn gọi là Rừng Sác), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số S = 0,05t + 3,14 trong đó S tính bằng nghìn héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000. 
a) [bookmark: _Hlk531079405][bookmark: _Hlk531067886]Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2000?
b) Diện tích Rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn  héc-ta vào năm nào? 
[image: ]Bài 5 (0,75 điểm). Một học sinh có tầm mắt cao 1,6 m đứng trên sân thượng của 1 căn nhà cao 25 m nhìn thấy một chiếc xe đang đứng yên với góc nghiêng xuống 380 . Hỏi chiếc xe cách căn nhà bao nhiêu mét. 




Bài 6 (0.75 điểm). Vào dịp cuối năm, các trung tâm thương mại đều giảm giá rất nhiều mặt hàng. Bạn Lan đến một trung tâm thương mại để mua một bộ quần áo thể thao và một đôi giầy. Biết một bộ quần áo thể thao đang khuyến mãi giảm giá 30%, và 1 đôi giầy giá 360000 đồng, bạn Lan có thẻ khách hàng thân thiết của trung tâm thương mại này nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm, do đó bạn An chỉ phải trả  874 000 đồng cho một bộ quần áo thể thao và 1 đôi giầy. Hỏi giá ban đầu của một bộ quần áo thể thao nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?
Bài 7 (3 điểm). Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi M là điểm thuộc đường tròn. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BM tại C.
a) Chứng minh AMB vuông và BM . BC = 4R2.
b) Tiếp tuyến tại M của (O) cắt AC tại E. Chứng minh: OE // BC và E là trung điểm AC.
c) 
Vẽ MH  AB (H  AB). BE cắt MH tại I. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt EM tại D. Chứng minh HM phân giác .






















Đáp án:
Bài 1 (2.0 điểm). Tính:
a) 
	1,0

	

	0.5

= 	0.5

b) 
	1

	0.75

	

	0.25

Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: (*)	1

	

ĐK: 	0.25

	

 	0.25


	0.25

	
So ĐK nhận	

	Vậy S = 	0,25


Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số  có đồ thị (D) và hàm số  có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.	1
(D): 	0.5
· Lập bảng giá trị	0.25
· Vẽ	0.25
Tương tự cho (D’)	0.5

b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.	0.5
·  Phương trình hòanh độ giao điểm	0.25
	Toạ độ giao điểm A(– 3; 1) của (D) và (D’)	0.25
Bài 4 (1 điểm). Rừng ngập mặn Cần Giờ (còn gọi là Rừng Sác), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số S = 0,05t + 3,14 trong đó S tính bằng nghìn héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000. 
a) Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2000
S = 0,05(2000 – 2000) + 3,14 = 3,14 nghìn hecta	0.5
b) Diện tích Rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn  héc-ta vào năm nào?
S = 0,05t +3,14 
4,64 = 0,05t + 3,14	0.25
t = 30
KL	0.25
[image: ]Bài 5 (0,75 điểm). Một học sinh có tầm mắt cao 1,6 m đứng trên sân thượng của 1 căn nhà cao 25 m nhìn thấy một chiếc xe đang đứng yên với góc nghiêng xuống 380 . Hỏi chiếc xe cách căn nhà bao nhiêu mét. 
Ta có: AB = 25 + 1,6 = 26,6 (m)
Tam giác ABC vuông tại B
tanC =  						(0.5đ)
tan 380  = 
· 
BC = 26,6 : tan 380 34 m
Vậy chiếc xe cách căn nhà khoảng 34m	(0,25đ)
Bài 6 (0.75 điểm). Vào dịp cuối năm, các trung tâm thương mại đều giảm giá rất nhiều mặt hàng. Bạn Lan đến một trung tâm thương mại để mua một bộ quần áo thể thao và một đôi giầy. Biết một bộ quần áo thể thao đang khuyến mãi giảm giá 30%, và 1 đôi giầy giá 360 000 đồng, bạn Lan có thẻ khách hàng thân thiết của trung tâm thương mại này nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm, do đó bạn An chỉ phải trả 874 000 đồng cho một bộ quần áo thể thao và 1 đôi giầy. Hỏi giá ban đầu của một bộ quần áo thể thao nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?
Giá của 1 bộ quần áo và 1 đôi giày khi chưa giảm 5% là:
874 000 : 95% = 920 000 đồng					(0,25đ)
Giá ban đầu của bộ quần áo là:
(920 000 – 360 000) : 70% = 800 000 đồng			(0.5 đ)
Bài 7 (3 điểm). Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi M là điểm thuộc đường tròn. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BM tại C.
[image: ]
a) Chứng minh AMB vuông và BM . BC = 4R2.	1
CM: AMB vuông	0.5
CM: BM . BC = 4R2.	0.5

b) Tiếp tuyến tại M của (O) cắt AC tại E. Chứng minh: OE // BC và E là trung điểm AC.	1
CM: OE // BC	0.75
CM: E là trung điểm AC.	0.25

c) 
Vẽ MH  AB (H  AB). BE cắt MH tại I. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt EM tại D. Chứng minh HM phân giác 	1.0

CM: 	

	0.25

CM: 	0.5

Chứng minh HM phân giác .	0.25
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